
SỞ Y TẺ AN GIANG

TTYT HUYỆNCHẦUPHÚ
Số: 03/TCG-BG

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc
Châu Phủ, ngày 03 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kinh gửi: Quý Công ty/Doanh nghiĝp trong nước

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khặo,
xây dựng giả gỏi thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm
hóa chất xét nghiệm với nội dung cu thế như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Châu Phú.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Trinh Xuân Nghi: nhân viên Khoa Duợc-VTYT-TTB

+ Số Điện thoại: 0919.484.508

+ Mail: txnghids@gmail.com.

- Huỳnh Hữu Thiện: nhân viên Khoa Duợc-VTYT-TTB

+ Số Điện thoại: 0949.491.50

+ Mail: huuthiencaidau@gmail.com

3. Cách thúc tiếp nhận báo giá: Tiếp nhận báo giá theo cách thức sau (cả
hai):

Thạnh Trung, Huyện ChâuPhú, Tinh AG.
- Nhận thư báo giá qua địa chi: Quốc lộ 91, Khóm Vĩnh Phú, TT Vĩnh

huuthiencaidau@gmail.com.
- Nhận thư báo giá qua email: txnghids@gmail.com hoặc

17h ngày 16 tháng 10 năm 2023.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 03 tháng 10 năm 2023 đền trước

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



5. Thời hạn có hiệu lực của bảo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 03 tháng
10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho
trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

Mô tả yêu cầu về
tính năng, thông số
kỹ thuật và các
thông tin liên quan
về kỹthuật
Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360

Hoáchâấtphù hợp với
máyAIA-360

Hoá chất phù hợp với
máyAIA-360

Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360

Hoá chất phù hợp với
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Hoá chất phù hợp với
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Hoá chất phù hợp với
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Hoá chất phù hợp với
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Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360

Hoá chât phù hợp với
máyAIA-360

Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360

Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360

Hoá chất phù hợp với
máyAIA-360

Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360

Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360

STT Tên Hàng Hóa Theo E-HSMT ĐVT số lượng

HBsAg miễn dịch tự động

Calib HBsAg miễn dịch tự động

HBsAb định lượng

Calib HBSAB định lượng

HBeAg miễn dịch tự động

Calib HBeAg miễn dịch tự động

HBeAb miễn dịch tựđộng

Calib HBeAb miễn dịch tự động

Định lượng FT3
(Free Triiodothyronine)
Calib Định lượng FT3
(FreeTriiodothyronine)
Định lượng FT4
(Free Thyroxine)
Calib Định lượng FT4
(Free Thyroxine)
Định lượng TSH
(Thyroid Stimulatinghormone))
Calib Định lượng TSH
(Thyroid Stimulatinghormone)
Định lượng ÞHCG
(Beta human Chorionic
Gonadotropins)
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Calib Định lượng bhCG
(Beta human Chorionic
Gonadotropins)
Định lượng AFP
(AlphaFetoproteine)
Calib Dịnh lượngAFP
(AlphaFetoproteine)
Định lượng CA 125
(cancer antigen 125)
Calib Định lượng CA 125
(cancerantigen 125)
Định lượmg CA 15 - 3

(CancerAntigen15-3)
Calib Định lượng CA 15 -3

(CancerAntigen 15-3)
Địnhlượng CA 19 -9
(CarbohydrateAntigen19-9)
CalibĐịnh lượngCA 19-9
(CarbohydrateAntigen 19-9)
Định lượng CEA
(CarcinoEmbryonicAntigen)

(CarcinoEmbryonicAntigen)
Calib Định lượng CEA

(Freeprostate-SpecificAntigen)
Định lượng PSA tự do

Calib Định lượng PSA tự do
(Freeprostate-SpecificAntigen)
Định lượng PSA toàn phấm

Calib Định lượng PSA toàn phấn
(Totalprostate-SpecificAntigen)

(Totalprostate-SpecificAntigen)
Định lượng Troponin I

Calib Định lượng Troponin I

Đo hoạt độ CK-MB

Calib Đo hoạt độ CK-MB

Control level 1

Controllevel2 dda

Hoá chất phù hợp với
máy AlA-360

Hoá chất phù hợp với
myAIA-360

Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360

Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360

Hoá chất phù hợp với
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Hoá chất phù hợp với
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Hoá chât phù hợp với
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Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360
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máy AIA-360

Hoá chất phù hợp với
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máy AIA-360

Hoá chất phù hợp với
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Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

Hộp

1

17

18

2

2

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

3

2

3

3



37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Control level 3

Wash máy miễn dịch

Sub II máy miễn dịch

Diluent máy miễn dịch

Thuốc thử đo thời gian Prothrombin
(PT)
Thuốc thử Canxi Clorua dùng trong
xétnghiệmđôngmáu
Thuốc thử định lượng Fibrinogen

Dung dịch đệm cho xét nghiệm

Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm
đông máu

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông
đôngmáutựđộng

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông
máuthườngquyRoutineQC

máu thườngquy Coag ControlNHP
đôngVật liệu kiểm soátxét nghiệm

máu D-Dimer
Dung dịch rửa STA Cleaner
Solution

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như trên;

- KD, Tổ IT(đăng tải);

- Luu: VT

Hoá chất phù hợp với
máyAIA-360

Hoá chất phủ hợp với
máy AIA-360

Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360

Hoá chất phù hợp với
máy AIA-360

Hoá chất phù hợp với
máySATELLITMAX
Hoá chất phù hợp với
máy SATELLIT MAX
Hoá chất phù hợp với
máySATELLIT MAX
Hoá chất phù hợp với
máySATELLIT MAX
Hoá chất phù hợp với
máySATELLIT MAX
Hoá chất phù hợp với
máySATELLIT MAX
Hoá chất phù hợp với
máy SATELLIT MAX
Hoá chất phù hợp với
máySATELLIT MAX
Hoá chất phù hợp với
máy SATELLIT MAX
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Mi u bảo giá

Åp dụng đối với gủi thầu mva sắm trang thiết bị y tế gi thầu mun gắm linh kiệs, phy kiện, vật tư thay (bế sửdụng cho
Ing thiethị y tể

BÃOGIÁ"

Kinh gừi: ..Jghi rð tên củe Chủ dầuhr yêu cầu bảo gii!

Trěn cơsởyều cầu báo giả củ,... ghi rồ tên của Chủ đu tư yêu cằu bdo giàj, chúng tôi... ghi sên, đja chi của hăngsồn
mốt, nhà cHngcấp; trờng hợp nhiều hăng sảnxuắt, nhà cung cáp cing tham gla trong một bio giả (gọi chung là liên danh) thì
ghi rð tên, địa chỉ của củc thành wên liên danh] bśo giá cho các thiểt bị y tế nhusau:

. Báo giả chocắc thiết bị y tế và dịch vụ liểnquan
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sết bịytên
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(Gii kim theo các tài liệu chửngminh về tinh năng, thông số hỹ thuột và cảc tài liệu liên quan của thiểt bịy uả)
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